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EMPIRICAL RESEARCH OF THE BIOMEDICAL EFFECT OF COMPRESSION 
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TÓM TẮT

	 Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định những tác động về mặt y sinh, bao gồm tác 
động về tim và tác động về cơ trong quá trình sử dụng quần áo bó cơ, thông qua một thí nghiệm 
chạy bộ trên máy. Tổng cộng có bảy vận động viên không chuyên trải qua hai thí nghiệm riêng biệt 
cho cùng bài tập, có sử dụng quần áo bó cơ và không sử dụng quần áo bó cơ. Tín hiệu điện tim và 
tín hiệu điện cơ được thu thập suốt quá trình này và thực hiện phân tích dữ liệu để xác định kết quả 
tác động. Kết quả cho thấy, việc sử dụng quần áo bó cơ thật sự có ảnh hưởng đến các đặc tính y 
sinh của cơ thể.

	 Từ khóa: Quần áo bó cơ; Tim; Cơ; Tác động y sinh; Quần áo thể thao.

ABSTRACT 

	 The aim of this research was to determine the biomedical effects, including cardiovascular 
and muscle during a running test on treadmill. Total seven non-athletes conducted two separate 
trials with the same exercise, with compression garments and without compression garments. 
Cardiovascular and muscle signals were collected during the process and analysed data for 
illustrating the effects. The results indicated the application of compression garments really has 
influence on biomedical characteristics of the body.

	 Keywords: Compression garments;  Cardiovascular; Muscle; Biomedical effects; Sportswear.

1. GIỚI THIỆU

	 Phương pháp bó cơ đã chứng minh hiệu 
quả nổi bật trong y tế. Trong điều trị rối loạn 
bạch huyết và tĩnh mạch, áp lực tạo ra do độ bó 
đã thể hiện vai trò hữu hiệu đóng góp trong quá 
trình điều trị [1,2]. Phương pháp điều trị bó cơ 
cung cấp áp lực lên từng phần cơ thể. Sự hạn 
chế tuần hoàn của chất dinh dưỡng, máu và oxy 
đối với mô sẹo, gây ra từ tác động phương pháp 

bó cơ có liên quan đến giảm sản xuất collagen. 
Áp lực tạo ra này làm giảm sự xuất hiện của 
sẹo nhờ vào việc hỗ trợ trong sắp xếp lại các bó 
collagen và ngăn ngừa tích tụ collagen. Do đó, 
đã có nhiều kết quả nghiên cứu liên quan đến 
lợi ích của liệu pháp bó cơ trong việc chữa lành 
các vết sẹo phì đại [3,4].

	 Phương pháp bó cơ không những thể 
hiện tác động tích cực trong y tế mà còn đối với 
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các hoạt động thể thao. Quần áo bó cơ ngày càng 
phổ biến trong các hoạt động thể thao và được 
lựa chọn vì niềm tin vào khả năng tăng hiệu 
suất hoạt động cũng như là hiệu quả hồi phục 
sau thi đấu [5,6]. Tuy nhiên, hiệu quả trong sử 
dụng quần áo bó cơ vẫn còn đang tranh cãi. Ví 
dụ, sử dụng quần bó cơ trong một thí nghiệm 
chạy bộ trên máy thể hiện rằng không có tác 
động đáng kể lên chỉ số VO2 khi vận động viên 
bị đuối sức [7]. Nhưng trong một nghiên cứu 
khác lại chỉ ra sự tăng đáng kể trong hấp thụ 
oxy, tăng cường xung O2, giảm chỉ số oxy hóa 
mô ở cường độ thấp trong quá trình chạy thí 
nghiệm sử dụng quần bó cơ [8]. Tương tự như 
vậy, nhiều quan sát chỉ ra quần áo bó cơ không 
có tác dụng đến chỉ số tim trong quá trình luyện 
tập. Ví dụ, không có thay đổi đáng kể trong nhịp 
tim khi sử dụng tất/vớ bó cơ so với tất/vớ thông 
thường trong thí nghiệm 10km chạy ngoài trời 
[9]. Hay sử dụng quần dài bó cơ cũng thể hiện 
không có tác động đáng kể so với trang phục 
không  bó cơ về thay đổi nhịp tim [10]. Nhưng 
một số nghiên cứu khác lại chỉ ra kết quả ngược 
lại, suốt 30 phút chạy xe đạp nước rút, 12 vận 
động viên đua xe đạp đã trải qua chỉ số đo nhịp 
tim thấp hơn đáng kể khi sử dụng quần bó cơ 
[11]. Chính vì vậy, hiệu quả của quần áo bó cơ 
lên các đặc tính sinh lý của cơ thể vẫn còn đang 
đòi hỏi được tìm hiểu kỹ càng hơn. Từ đây mở 
ra nhu cầu về việc tạo thêm các thí nghiệm, mô 
phỏng cho loại vật liệu và thiết kế này. Trong 
nghiên cứu này, mục tiêu sẽ tập trung vào tìm 
hiểu đặc tính về tín hiệu điện tim và tín hiệu 
điện cơ đã thay đổi ra sao trong quá trình thí 
nghiệm thông qua máy chạy bộ, khi người chạy 
sử dụng quần áo bó cơ và không sử dụng quần 
áo bó cơ để so sánh.

2. PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM

2.1. Đối tượng thí nghiệm

	 Bảy vận động viên không chuyên khỏe 

mạnh, bao gồm 4 nam và 3 nữ sẽ tham gia thí 
nghiệm (độ tuổi: 24.57 ± 3.78 (tuổi), chiều cao:   
164.43 ± 7.79 (cm), cân nặng: 60.14 ± 14.26 
(kg), số đo vòng ngực: 90.14 ± 9.58 (cm), chỉ 
số BMI: 22.1 ± 4.41 (kg.m-2). Tất cả các người 
tham gia đòi hỏi không có tiền sử các bệnh về 
tim mạch, bệnh về cơ, không trong quá trình 
hồi phục chấn thương và không đang tham gia 
điều trị các bệnh dùng thuốc nào. Người tham 
gia đòi hỏi không sử dụng đồ uống có cồn và 
cà phê trong vòng 24h  trước  khi  tham  gia  thí  
nghiệm. Được yêu cầu có giấc ngủ sâu trước 
đêm tham gia thí nghiệm.

	 Tất cả ứng viên hoàn thành một bảng 
trả lời câu hỏi về tình trạng sức khỏe và cam 
kết trước khi tham gia thí nghiệm. Tài liệu này 
được thông qua bởi Hội đồng Đạo đức Trường 
Đại học Công nghệ Sydney, Úc với mã số UTS 
HREC REF NO. ETH16-0696.

	 Thông tin chi tiết về các đặc tính của 
người tham gia thí nghiệm, bao gồm giới tính 
(nam/nữ), tuổi (năm), cân nặng (kg), chiều cao 
(cm), số đo vòng ngực (cm), chỉ số BMI (kg.m-2) 
được thể hiện cụ thể trong bảng 1.

Bảng 1. Những chỉ số cơ thể người tham dự 
thí nghiệm:

Thông số Nam Nữ
Tuổi (năm) 25.50 ± 3.10 23.33 ± 4.93

Cân nặng (kg) 70.75 ± 6.95 46 ± 3.61
Chiều cao 

(cm) 169.25 ± 5.31 158 ± 5.57

Ngực (cm) 97 ± 5.71 81 ± 2.65
BMI (kg.m-2) 24.86 ± 3.8 18.4 ± 0.92

2.2. Vật liệu sử dụng thí nghiệm

	 Quần áo bó cơ (BC) được sử dụng 
trong thí nghiệm bao gồm áo tay dài bó cơ và  
quần dài bó cơ. Sản phẩm được cấu tạo với 
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24% Roica Spandex và 76% Nylon  và Meryl 
Microfiber, đến từ thương hiệu đồ thể thao của 
SportSkins Classic sản xuất và  phân phối tại 
Campbelltown, New South Wales, Úc. Quần 
áo bó cơ được lựa chọn kích cỡ phù hợp theo 
hướng dẫn size cỡ trên vỏ hộp sản phẩm. Ứng 
viên được lựa chọn quần áo đúng kích cỡ của 
mình khi tham gia thí nghiệm.

	 Đối với trang phục so sánh (BT-quần áo 
bình thường, không bó cơ) được sử dụng bao 
gồm quần thun ngắn và áo thun không ôm tay 
ngắn.

	 Ứng viên được đề nghị sử dụng đồ 
lót vớ/tất, giày chạy giống nhau cho cả hai 
lần tham gia thí nghiệm với quần áo bó cơ và 
không quần áo bó cơ để đảm bảo sự nhất quán 
giữa hai lần thí nghiệm.

	 Loại quần áo sử dụng trong thí nghiệm, 
bao gồm quần áo bó cơ và quần áo bình thường, 
được mô tả qua ảnh số 1.

 
Hình 1. Quần áo bó cơ (trái) và quần áo không bó 

cơ (phải)

2.3. Mô tả thí nghiệm chạy bộ

	 Mỗi ứng viên sẽ đến phòng thí nghiệm 
hai lần vào hai ngày riêng biệt. Quần áo bó cơ 
sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên vào hai lần thí 
nghiệm này, có thể mặc quần áo bó cơ trước và 
quần áo không bó cơ sau và ngược lại. Nhiệt 
độ phòng được điều chỉnh giữ nguyên 20-220C 
cho cả 2 lần thí nghiệm.

	 Ở lần thí nghiệm đầu, ứng viên được 
yêu cầu hoàn thành bản câu hỏi cơ bản về sức 
khỏe và bản cam kết. Bước này trải qua trong 
vòng 5-10 phút.

	 Dụng cụ thí nghiệm được chuẩn bị sẵn 
sàng sau khi ứng viên hoàn thành bảng câu hỏi. 
Các thiết bị sẽ được gắn các định vị đo tín hiệu 
điện tim tại 3 điểm trước ngực và tín hiệu điện 
cơ tại vị trí bắp chân dưới.

	 Ứng viên được yêu cầu 10 phút nghỉ 
trước khi bắt đầu bài thí nghiệm để đảm bảo 
nhịp tim ứng viên ở mức bình thường. Máy 
chạy bộ được cài đặt độ dốc 0%.

	 Bài thí nghiệm bắt đầu với 10 phút đi 
bộ trên máy với tốc độ 6km/h. Sau đó tốc độ sẽ 
tăng lên 7km/h là ứng viên tiếp tục chạy trong 
2 phút. Ứng viên được yêu cầu ngừng 20 giây 
giữa các lần hoàn thành từng tốc độ để lấy tín 
hiệu điện tim. Tín hiệu điện cơ được lấy suốt 
quá trình chạy. Tất cả bài thí nghiệm được thực 
hiện trong phòng thí nghiệm riêng biệt, chỉ có 
ứng viên và người thực hiện thí nghiệm, không 
có một tác nhân ngoại cảnh tác động nào khác.
Dụng cụ thí nghiệm dùng thu thập tín hiệu điện 
tim (ECG) và tín hiệu điện cơ (EMG) đến từ 
Flexcomp Infiniti - Thought Technology Ltd, 
Canada. Dụng cụ thí nghiệm được mô tả trong 
ảnh 2 bên dưới.
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Hình 2. Máy đo tín hiệu điện tim và điện cơ từ 
Flexcomp Infiniti-Thought Technology (a), đầu nối 

đo điện cơ (b), đầu nối đo điện tim (c).
 
2.4. Phân tích dữ liệu

	 Tín hiệu điện tim và tín hiệu điện cơ 
được thu thập qua 3 giai đoạn, bao gồm giai 
đoạn nghỉ trước thí nghiệm, giai đoạn đi bộ 
6km/h và giai đoạn chạy 7km/h. Tín hiệu này 
sẽ được phân tích trên phần mềm R, phiên bản 
R.4.2.0. Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn 
được dùng để phân tích qua kiểm tra t-test. Kết 
quả khác biệt đáng kể được ghi nhận khi giá trị 
p dưới 0.05 cho tất cả phân tích.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

	 Công đoạn phân tích dữ liệu cho ra 
kết quả thể hiện sự thay đổi và không thay đổi 
đáng kể trong từng giai đoạn vận động khi ứng 
viên sử dụng quần áo có bó cơ và quần áo bình 
thường. Kết quả thể hiện rõ qua bảng số liệu ở 
bảng 2.

	 Tín hiệu điện tim được phân tích cho ra 
kết quả nhịp tim qua từng trạng thái vận động. 
Mặc dù phân tích cho thấy ở trạng thái nghỉ (0 

km/h) và trạng thái đi bộ (6 km/h), nhịp tim 
không có sự thay đổi đáng ghi nhận ở hai loại 
trang phục. Tuy nhiên, kết quả thể hiện một sự 
khác biệt rõ rệt giữa việc sử dụng quần áo bó 
cơ và quần áo bình thường, không bó cơ khi 
vận động viên đạt đến trạng thái chạy ở tốc độ 
7km/h. Cụ thể, quần áo bó cơ cho kết quả nhịp 
tim 143.61 ± 16.80, trong khi quần áo bình 
thường nhịp tim cho kết quả cao hơn ở mức 
151.93 ± 17.88. Với giá trị p là 0.0129 < 0.05.

	 Tín hiệu điện cơ cũng trải qua quá trình 
phân tích tường tận và cho ra kết quả đáng 
chú ý. Tương tự, ở trạng thái nghỉ (0 km/h), 
cả 2 nhóm sử dụng quần áo bó cơ và quần áo 
bình thường chỉ ra không có sự khác biệt gì. 
Tuy nhiên, khi cơ thể ứng viên bước vào giai 
đoạn vận động nhẹ ở trạng thái đi bộ 6km/h, 
sự so sánh giữa 2 loại trang phục đã thể hiện 
sự khác biệt đáng kể. Trang phục bó cơ cho kết 
quả period thấp hơn hẳn với trang phục bình 
thường, BC: 5270.48 ± 196.09, BT: 5666.10 ± 
394.13, p = 0.0252. Đặc biệt hơn, ở trạng thái 
vận động mạnh hơn (7 km/h), 2 nhóm trang 
phục chứng minh sự khác biệt đáng kể. Quần 
áo bó cơ với chỉ số period ở mức 5201.22 ± 
497.71, thấp hơn rất nhiều so với nhóm dùng 
quần áo không bó cơ ở mức 5667.04 ± 478.99. 
Giá trị p ở giai đoạn này là 0.0372.

 
Hình 3. Kết quả tín hiệu điện tim giữa 2 nhóm 

trang phục sử dụng quần áo bó cơ và quần áo bình 
thường, không bó cơ
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Hình 4. Kết quả tín hiệu điện cơ giữa 2 nhóm trang phục sử dụng quần áo bó cơ và quần áo bình thường, 
không bó cơ

Bảng 2. Kết quả tín hiệu điện tim và tín hiệu điện cơ thu thập được:

Trạng thái vận 
động

Loại trang 
phục

Tín hiệu điện tim (ECG) Tín hiệu điện cơ (EMG)

Nhịp tim_ Giá 
trị trung bình

Nhịp tim_ Độ 
lệch chuẩn

Period_Giá trị 
trung bình

Period_Độ lệch 
chuẩn

Trạng thái nghỉ 
(0 km/h)

BC 73.04 6.19 4196.32 548.44
BT 75.63 5.49 4806.77 702.16
p 0.1353 0.1934

Đi bộ 
(6 km/h)

BC 118.66 15.17 5270.48 196.09
BT 123.87 16.61 5666.10 394.13
p 0.1939 0.0252

Chạy bộ 
(7 km/h)

BC 143.61 16.80 5201.22 497.71
BT 151.93 17.88 5667.04 478.99
p 0.0129 0.0372

BC: bó cơ; BT: bình thường; p: giá trị t-test

4. KẾT LUẬN

	 Dựa trên kết quả phân tích và diễn giải  
phía trên, có thể khẳng định rằng việc sử dụng 
quần áo có tác dụng bó cơ đã thể hiện sự ảnh 
hưởng rõ ràng lên các chỉ số y sinh của cơ thể. 
Cụ thể, trong bài báo này thể hiện sự ảnh hưởng 
lên tín hiệu điện tim và tín hiệu điện cơ trong 
quá trình vận động. Đặc biệt, khi đạt trạng thái 
vận động cao, cơ thể sẽ thể hiện rõ ràng hơn các 
sự khác biệt khi sử dụng trang phục bó cơ này. 
Rõ ràng, ở trạng thái vận động mạnh, cơ thể đi 
đến trạng thái đuối sức thì kết quả nhịp tim và 

tín hiệu điện cơ bắt đầu phân chia sự khác biệt 
giữa hai nhóm trang phục.

	 Dựa vào nghiên cứu trước đó, nhịp tim 
tăng có mối liên hệ với căng thẳng, đau cơ và 
có thể dẫn đến giảm hiệu suất vận động [12,13]. 
Kết quả trong nghiên cứu hiện tại chỉ ra nhịp 
tim thấp hơn rõ rệt khi sử dụng trang phục bó 
cơ so với trang phục bình thường. Điều này có 
thể gián tiếp khẳng định tác dụng tích cực khi 
sử dụng quần áo bó cơ đối với chỉ số điện tim.

 	 Bên cạnh đó, có bằng chứng thể hiện 
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rằng có mối quan hệ mật thiết giữa chỉ số điện 
cơ trên bề mặt với các cơn đau mỏi trong vận 
động [14,15]. Trong khi đó, kết quả từ nghiên 
cứu này cũng thể hiện ra giá trị period nhỏ hơn 
đáng kể khi ứng dụng trang phục bó cơ suốt 
quá trình vận động mạnh. Điều này củng cố 
thêm bằng chứng về tác dụng tích cực của quần 
áo bó cơ trong vận động thể thao.
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